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Biến giấc mơ của
các chủ sở hữu trên toàn thế giới
thành hiện thực.
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Giới thiệu ba yếu tố cốt lõi 
trong “DNA Nhật Bản”
ra thế giới



　

Thiết kế Sản xuất Lắp đặt

Mitsub ishi 
Electric
Bu i ld ing 
Solut ions

Thiết kế Bảo trì

Sản xuất Lắp đặt

Bảo trì

04

Cam kết mang đến chất lượng
vượt trội và hỗ trợ toàn diện.

Thiết kế

Sản xuất

Lắp đặt

Bảo trì
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Mọi người đều xứng đáng
có một hành trình
đáng nhớ
Tất cả vì trải nghiệm chất lượng của khách hàng.

Đảm bảo an toàn
& thoải mái trong
cuộc sống hằng ngày.

Hành trình an toàn Hành trình êm ái Trong các tình huống
khẩn cấp
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TIỆN NGHI HIỆU SUẤT

THÂN THIỆN
VỚI MÔI TRƯỜNG

AN TOÀN

Những yếu tố
then chốt

Máy kéo

Bảng điều khiển

Bộ truyền cửa
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Luôn khiến bạn hài lòng
với sự hỗ trợ từ các
Chuyên gia Bảo trì.
Chúng tôi cam kết mang lại sự 
an toàn và chuyến đi thoải mái
nhờ khả năng hiển thị rõ ràng 
thời điểm cần thay thế linh kiện.

Trung tâm đào tạo "nuôi dưỡng"
các kỹ thuật viên với công nghệ 
tiên tiến.



 

▶
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Kết nối với thang máy
của bạn liên tục
để mang lại sự an tâm.

Cảnh báo tự động

từ xaDịch vụ Bảo trì

24 giờ
365 ngày

Phân tích hư hỏng từ xa Dự đoán bảo trì nâng cao

Giám sát từ xa

T h i ế t  b ị
B ả o  t r ì  t ừ  x a

Kiểm tra từ xa

Kiểm tra tổng quát
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Hiện thực hóa tầm nhìn của bạn
với phong cách và sự tinh giản.



t
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Bảng điều khiển phòng thang Sảnh thang

Tay vịn
Thép tấm phủ
màu kim loại bạc kẻ sọc



□Thiết kế phòng thang mẫu □Bảng điều khiển phòng thang

□Tay vịn

□Gương □Sàn□
Viền
chân vách

□Trần phòng thang

CL2 Trần đèn âm

DL5 Trần đèn hắt
CBV1

■

■

M
àu sắc
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□Thiết kế sảnh mẫu □Màu cửa và sảnh

□Đèn báo tầng

 

□Hộp gọi và hiển thị tầng

■
■

■
■

■
■

■
■
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Tính năng điện tử

Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn

Kiểm soát tốc độ cửa tự động DSAC

Hoạt động dự phòng cho hệ thống vi xử lý điều khiển nhóm
(chỉ áp dụng quản lý 2 thang)

Hệ thống thông báo cơ bản AAN-B

Hủy cuộc gọi thang CCC

Tự động tắt quạt trong phòng thang CFO-A

Tự động tắt đèn trong phòng thang CLO-A

Phục vụ liên tục (chỉ áp dụng quản lý 2 thang)  COS

Bộ phận phát hiện cửa bị quá tải DLD

Hệ thống liên lạc nội bộ ITP
(thang máy theo tiêu chuẩn EN81-20/50:2020) 

Hệ thống cảm biến ở cạnh cửa bằng chùm tia hồng ngoại (*2)    -
(thang máy theo tiêu chuẩn EN81-20/50:2020)

Chuông báo hiệu khi giữ cửa quá lâu NDG

Đáp ứng linh hoạt với lỗi cảm biến cửa DODA

Hủy cuộc gọi sai bằng nút gọi trong phòng thang FCC-P

Phục vụ độc lập IND

Dừng tầng kế tiếp NXL

Chuông báo quá tải OLH

Tái mở cửa bằng nút gọi tầng ROHB

Đóng cửa lặp lại RDC

Dừng tầng an toàn SFL

Tia an toàn - 1 tia (*2) SR1
(dành cho thang máy tiêu chuẩn Mitsubishi Electric) (*3)

Phân bổ tối ưu vị trí thang
(chỉ áp dụng quản lý 2 thang)  

 SOHS

Tùy chọn

Phục vụ có người vận hành thang AS

Chuông báo dừng tầng - Tại các tầng AECH-B

Chuông báo dừng tầng - Trên phòng thang AECC

Dừng tầng khẩn cấp khi có động đất EER-P,EER-S

Đèn chiếu sáng khẩn cấp ECL

Nút nhấn kéo dài thời gian cửa mở DKO-TB

Hồi tầng khẩn cấp khi có báo cháy FER
(dành cho thang máy tiêu chuẩn Mitsubishi Electric) (*3)

Vận hành khẩn cấp cho lính cứu hỏa FE
(dành cho thang máy tiêu chuẩn Mitsubishi Electric) (*3)

Hệ thống liên lạc nội bộ ITP
(dành cho thang máy tiêu chuẩn Mitsubishi Electric) (*3)

Cáp cho Camera trong phòng thang (*1) ITV

Trực tầng chính MFP

Thiết bị dừng tầng khẩn cấp khi có sự cố điện nguồn MELD

Hệ thống cảm biến ở cạnh cửa bằng chùm tia hồng ngoại (*2) -
(dành cho thang máy tiêu chuẩn Mitsubishi Electric) (*3)

Hạn chế phục vụ cuộc gọi trong phòng thang - Dạng thẻ từ

Hạn chế phục vụ tầng - Dạng nút nhấn trong phòng thang NS-CB

Vận hành bằng nguồn điện dự phòng – Dạng tự động hoàn toàn

Ngừng phục vụ bằng công tắc khoá tại sảnh HOS

Thanh an toàn cửa SDE

Tia an toàn - 2 tia (*2) SR2
(Chỉ áp dụng cho thang máy tiêu chuẩn Mitsubishi Electric) (*3)

Nút nhấn có phát ra âm thanh ACB

Nút gọi tầng với âm báo hiệu AHC

Hệ thống hướng dẫn bằng giọng nói AAN-G

13

GCBK

NSCR-C

OEPS-SA
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　Kiểu trần: CL2

Thông số kỹ thuật cơ bản

MẶT CẮT NGANG HỐ THANG MẶT CẮT DỌC HỐ THANG

　
　

Kích thước tối thiểu hố thang
(mm) AHxBH / phòng thang

Không có
cửa chống cháy

Kích thước
phòng thang

(mm)
AAxBB

1000 x 1300

1100 x 1400

Chiều rộng cửa
(mm)

JJ

800

900: Tiêu chuẩn

800: Tùy chọn

900: Tiêu chuẩn

800: Tùy chọn

1605 x 1740

1955 x 1720

1855 x 1720

1605 x 1740

2000 x 1735

1880 x 1735

Loại cửa

2S

2S

CO

Tải
trọng
(kg)

450

630

Số
hành
khách

6

8

Mã hiệu

P6

P8

Tốc độ
(m/s)

1.0

Có
cửa chống cháy

・
・

AH

AA

BB

JJ

BH

Chiều rộng hố thang: AH

Ch
iề

u 
sâ

u
ph

òn
g 

th
an

g:
 B

B

Chiều rộng
cửa: JJ

Ch
iề

u 
sâ

u 
hố

 th
an

g:
 B

H

Chiều rộng
 phòng thang: AA

1705 x 1795 1705 x 1795
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Thông tin quan trọng cho việc
lập kế hoạch lắp đặt thang máy

Thông tin liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI

VĂN PHÒNG NHA TRANG



2024 Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation

Ấn phẩm được sửa đổi có hiệu lực từ tháng 12 năm 2024.
Thay thế ấn phẩm GN050-A INA-2405.

Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

https://www.MEBS.com/

Hình ảnh trong catalogue có thể trông khác so với hình ảnh sản phẩm thực tế.

Chứng nhận ISO9001/14001
Công ty TNHH Mitsubishi Elevator Asia đã đạt được chứng nhận ISO 9001 từ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế dựa trên việc đánh giá quản lý chất lượng. 
Nhà máy cũng đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Trụ sở chính: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, NHẬT BẢN

Lời khuyên an toàn: Hãy đảm bảo đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.


